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TT Mã số thuế Tên doanh nghiệp
 Vốn đăng ký       

( Triệu đồng) 
Địa chỉ Tên ngành nghề kinh doanh

A

01 2800117603 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hoằng Hóa                  5,000 Phố Vinh Sơn - Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa
Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa 

hàng chuyên doanh

02 2800672854 Công Ty Cổ Phần Bao Bì Xuất Khẩu Thành Hưng                  1,935 Quốc lộ 1A - xã Hoằng Quỳ - Hoằng Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

03 2800652086 Công ty Cổ phần Hoàng Gia                  5,000 Kênh Thôn - xã Hoằng Khánh - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

04 2800803218
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại tổng hợp 

Thành Đạt
                 7,100 xã Hoằng Phú - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

05 2800827794 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tuấn Linh                40,000 Thôn 1 - xã Hoằng Vinh - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

06 2800836326 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Huy Hoàng                     900 Thôn Trù Ninh - xã Hoằng Đạt - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

07 2800869787 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phúc Thắng                  5,000 Thôn Hoằng Lộc - xã Hoằng Phúc - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

08 2801055999 Công ty cổ phần Thành Huy                  2,370 Thôn Bắc Sơn - xã Hoằng Phụ - Hoằng Hóa Vận tải ven biển và viễn dương

09 2801073003 Công ty cổ phần vận tải biển Minh Xuân                  9,000 Thôn Đông Tây Hải - xã Hoằng Thanh - Hoằng Hóa Vận tải hàng hóa viễn dương

10 2801078643
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Và 

Sinh Vật Cảnh Quang Vũ
                 3,000 Thôn Quang Trung - xã Hoằng Thanh - Hoằng Hóa Vận tải ven biển và viễn dương

11 2801150956 Công ty cổ phần Quang Thuận                  7,000 Thôn Bắc Sơn - Xã Hoằng Phụ - Hoằng Hóa
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản 

phẩm từ thuỷ sản

12 2801148266 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Vnc                12,000 Khu du lịch Hải Tiến-Hoằng Thanh - Hoằng Hóa Vận tải hành khách đường bộ khác

13 2801168551 Công Ty Cổ Phần Hải Bình                  3,000 Thôn Bắc Sơn - xã Hoằng Phụ - Hoằng Hóa
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn 

dương
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14 2801355978 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Minh Đức                  2,800 Đội 4 - xã Hoằng Vinh - Hoằng Hóa
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật 

có liên quan

15 2801416109
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y - Dược Hàm 

Rồng
               20,700 Thôn Phúc Tiên - xã Hoằng Quỳ - Hoằng Hóa Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

16 2801440775
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Thanh 

Tùng
                 1,000 SN104, Phố Trung Sơn - Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật 

có liên quan

17 2801576328 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Huy Hoàng                  1,368 Lô 02, Phố Vinh Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

18 2801578452
Công ty cổ phần đầu tu xây dựng và thương mại Hoàng 

Thắng
                 1,950 Thôn Gia Hoà - xã Hoằng Thắng - Hoằng Hóa Truyền tải và phân phối điện

19 2801593676 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Biển Hải Tiến 126                12,000 Khu du lịch Hải Tiến - Hoằng Thanh - Hoằng Hóa

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng 

đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 

đi thuê

20 2801602698
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Chuyển Giao 

Công Nghệ - Dph
                 1,950 Thôn 4 - xã Hoằng Vinh - Hoằng Hóa

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật 

có liên quan

21 2801613474
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Anh 

Quang
                 5,000 Phố Vinh Sơn - Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật 

có liên quan

22 2801672582 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Sông Đà Euro                20,600 Khu du lịch Hải Tiến - Hoằng Tiến - Hoằng Hóa
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục 

vụ lưu động

23 2801746851
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại 

Thiên Thanh
                 3,900 Thôn Đại Điền - xã Hoằng Khánh - Hoằng Hóa Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

24 2801742857
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Nông Thôn 

Thanh Hóa
                 9,600 Thôn Đại Long- xã Hoằng Thanh - Hoằng Hóa

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất 

thải khác

25 2801819193 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Danh Lợi                  1,900 SN 35, phố Đạo Sơn-Thị trấn Bút Sơn- Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

26 2801839496
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Chấn 

Hưng
                 1,500 Thôn Tề Thôn - xã Hoằng Đạo - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

27 2801846704
Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Và Phát Triển Nông 

Nghiệp Lam Sơn
                 1,000 Thị tứ Nghĩa Trang - xã Hoằng Trung - Hoằng Hóa

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ 

gỗ, tre, nứa) và động vật sống

28 2801851824 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Trung Dũng                  1,900 Thôn Lương Quán - xã Hoằng Lương - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

29 2801856205 Công Ty Cổ Phần Tm Và Sx Cơ Khí - Xd Thành Thắng                  5,000 Thôn 7 - xã Hoằng Quý - Hoằng Hóa
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim 

loại
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30 2801878946 Công Ty Cổ Phần Bình Minh Scb                  1,000 Thôn 4 - xã Hoằng Minh - Hoằng Hóa
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng

31 2801944236
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Cơ Khí Và 

Thương Mại Phú Quý
               20,500 Thôn Trung Tây - xã Hoằng Phú - Hoằng Hóa

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

32 2801954435
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Đức 

Minh Th
                 1,600 Đội 10 - xã Hoằng Đức - Hoằng Hóa

Vận tải hành khách đường bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe 

buýt)

33 2801962482
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Đại 

Dương
                 9,500 Đội 4 - xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật 

có liên quan

34 2802018125
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bình 

Minh
                 9,000 Khu du lịch Hải Tiến-Hoằng Tiến - Hoằng Hóa Đại lý du lịch

35 2802021181 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Ttb                     990 Số 32 Phố Vinh Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa
Sản xuất thực phẩm khác chưa được 

phân vào đâu

36 2802151631 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Eureka Linh Trường                  1,600 
BT 316, khu Eureka Linh Trường, thôn 6-Hoằng 

Trường - Hoằng Hóa
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

37 2802153332
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Công 

Nghiệp Việt Nhật
                 2,500 Thôn 3 - xã Hoằng Vinh - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

38 2802156823 Công Ty Cổ Phần Hataco                68,000 Bến xe khách Hoằng Hóa - TT Bút Sơn - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

39 2802168875
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Thiết Kế Và Xây 

Dựng Cường Hoàng
                 1,900 Thôn Bút Cương - xã Hoằng Phúc - Hoằng Hóa

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật 

có liên quan

40 2802175248 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Dịch Vụ Rightway                  1,800 Thôn 4 - xã Hoằng Lương - Hoằng Hóa Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

41 2802175512 Công Ty Cổ Phần Adibest                  6,000 Phố Phúc Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng

42 2802180167 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Lê Hoàng Anh                  9,000 Thôn Phong Lan - xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

43 2802211859
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thực Phẩm Cổ Truyền Việt 

Nam
                 1,988 Thôn 12 - xã Hoằng Châu - Hoằng Hóa

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu 

mạnh

44 2802273284 Công Ty Cổ Phần Đt Xây Dựng Đức Anh                  3,500 Thôn 3 - xã Hoằng Lương - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

45 2802274746 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Lộc Thành                  1,000 Thôn 1 - xã Hoằng Tân - Hoằng Hóa
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật 

có liên quan

46 2802275281 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Ngân Hạnh                  1,800 Thôn 3 - xã Hoằng Trường - Hoằng Hóa Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
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47 2802296436 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Flc Toàn Thắng                56,000 Thôn 9 - xã Hoằng Thịnh - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình đường sắt và 

đường bộ

48 2802296524 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xd Và Tm Việt Phương                  3,000 Thôn Phượng Mao - xã Hoằng Phượng - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

49 2802296796
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ 226 Biển 

Đông
                 1,000 Thôn Tiền Thôn - xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

50 2802297574 Công Ty Cổ Phần May Thịnh Vượng                20,000 Thôn Nhân Trạch - xã Hoằng Đạo - Hoằng Hóa Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

51 2802298585 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xd Minh Phú                  1,900 Thôn 7 - xã Hoằng Minh - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

52 2802300971 Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bắc Trung Việt                10,000 Quốc lộ 1A - xã Hoằng Quỳ - Hoằng Hóa Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

53 2802301301 Công Ty Cổ Phần Gạch Tuy Nen Sơn Trang Thanh Hóa                10,000 Thôn Dương Thanh - xã Hoằng Trung - Hoằng Hóa Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

54 2802389987
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Giao 

Thông Công Trình Lam Sơn
                 4,680 Thôn 8 - xã Hoằng Thịnh - Hoằng Hóa

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

55 2802395067 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sao Mai                  5,000 Thôn Đại Triều - xã Hoằng Phong - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

56 2802401948
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Nhân Thành 

Lộc
                 1,900 Thôn 10 - xã Hoằng Minh - Hoằng Hóa

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

57 2801439762 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhân Lực Phương Thanh                  1,800 Thôn 2 - xã Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

58 2801598272
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ 

Cao Long Vân
                 1,000 Phố Vinh Sơn - Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

59 0106694735 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh KKM                  1,000 Số 151 phố Phúc Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa
Dịch vụ thương mại tổng hợp, nhà hàng 

khách sạn

60 2802407107 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Trung Huyền                  1,000 SN 22, phố Đức Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật 

có liên quan

B

01 2800575995 Công Ty TNHH Lâm Phát                25,100 Thôn Hoằng Lọc - xã Hoằng Phúc - Hoằng Hóa Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

02 2800649742 Công Ty TNHH Việt Nhất                  2,500 Phố Vinh Sơn - Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa 

được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH
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03 2800775803 Công Ty TNHH Xây Dựng Hồng Đô                  1,050 Đội 1 - xã Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

04 2800715297 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Trường Thịnh                  2,500 88, Phố Đạo Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

05 2800781236 Công Ty TNHH Quốc Đại                  4,500 Thôn 7 - xã Hoằng Thịnh - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình đường sắt và 

đường bộ

06 2800783762 Công ty TNHH Hoàng Thịnh                  1,200 Đội 1- Hoằng Thành - Hoằng Hóa
Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại 

chợ

07 2800724929 Công Ty TNHH Hùng Thắng                  9,500 Thôn Xuân Vi - xã Hoằng Thanh - Hoằng Hóa
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng

08 2800787319 Công ty TNHH Tiền Phương                  1,900 Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

09 2800752429
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Tiến 

Thành 
                 2,800 SN 68 Phố Đạo Sơn- Thị trấn Bút Sơn- Hoằng Hóa Chuẩn bị mặt bằng

10 2800753630 Công Ty TNHH Đức Thịnh                10,000 Phố Vinh Sơn - Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

11 2800769197 Công Ty TNHH Hữu Nghị                  1,400 Đội 4 - xã Hoằng Minh - Hoằng Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

12 2800507025 Công Ty Dịch Vụ Kỹ Thuật con nuôi Hoằng Hoá                  1,750 Thôn Phúc Tiên - xã Hoằng Quỳ - Hoằng Hóa Chăn nuôi tổng hợp

13 2800572257
Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thủy Bộ Thành 

Đức
                 8,589 Khu đường 1A - xã Hoằng Kim - Hoằng Hóa Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

14 2800798688 Công ty TNHH Vận tải biển Thành Hưng                  4,950 Thôn Xuân Vi - xã Hoằng Thanh - Hoằng Hóa Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

15 2800792439 Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Biển Thành Minh                  8,282 Thôn Xuân Vi - xã Hoằng Thanh - Hoằng Hóa Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

16 2800674523
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải Thủy 

Bộ Minh Sơn
                 3,540 Thôn An Hảo- Hoằng Trạch - Hoằng Hóa Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

17 2800748052 Công Ty TNHH Tuấn Đạt                15,080 Thôn Đình Bảng - xã Hoằng Lộc - Hoằng Hóa
Nhân và chăm sóc cây giống nông 

nghiệp

18 2800806071 Công ty TNHH Đăng Cường                  1,450 Thôn Liên Hà- xã Hoằng Thanh - Hoằng Hóa Vận tải ven biển và viễn dương

19 2800804268 Công ty XD Giao thông Thuỷ lợi dân dụngThành Vinh                     800 Thôn 1 - xã Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
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20 2800812999 Công Ty TNHH Tùng Dương                  4,700 Thôn 1 - xã Hoằng Đồng - Hoằng Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

21 2800829706 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đồng Phương                     500 Thôn 7 - xã Hoằng Đông - Hoằng Hóa Vận tải đường bộ khác

22 2800829495 Công ty Trường Mạnh                  1,800 Thôn Bút Cương- xã Hoằng Phúc - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

23 2800840682 Công Ty TNHH Mai Hương                15,000 Thôn Tế Độ - xã Hoằng Phúc - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

24 2800853804 Công Ty TNHH Bình Phát                  9,500 Quốc lộ 1A - xã Hoằng Phú - Hoằng Hóa Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

25 2800936419 Công ty TNHH vật tư  Ôtô  Hồng Hà                     800 Thôn Nghĩa Hương - xã Hoằng Xuân - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

26 2800936458 Công Ty TNHH Thế Thắng                  7,800 Phố Vinh Sơn - Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất 

sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 

tết bện

27 2801001880
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thanh 

Huyền
               15,000 SN 33 Phố Phúc Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

28 2801020019 Công Ty TNHH Hà Sơn Hải                  6,000 SN 128 phố Đạo Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Vận tải đường bộ khác

29 2801036266 Công ty TNHH Đạt Tài                  1,950 Thôn 2 -  xã Hoằng Hà - Hoằng Hóa

Sản xuất SP từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, 

tủ, bàn, ghế); SX sản phẩm từ rơm, rạ và 

vật liệu tết bện

30 2801063252 Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Ninh                  1,500 SN 08, Phố Đức Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

31 2801063069 Công ty TNHH ASIAN Việt Nam                  1,500 112 Quang Trung phường Ngọc Trạo TP Thanh Hoá
Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp 

thoát nước và lắp đặt xây dựng khác

32 2801073613
Công ty TNHH kinh doanh vận tải và vật liệu xây dựng 

Thành Đồng
                 1,530 Xóm 1 Trung Hoà - xã Hoằng Trinh - Hoằng Hóa Vận tải đường bộ khác

33 2801076621 Công Ty TNHH Tân Lý                  1,500 Thôn Đông Tây Hải - xã Hoằng Thanh - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

34 2801130300
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Thương Mại Anh 

Thế
                 4,500 Phố Vinh Sơn - Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

35 2801139511 Công Ty TNHH Tình Tiến                  3,000 Thôn Hải Phúc - xã Hoằng Thắng - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại
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36 2801138839 Công ty TNHH Vinh Sơn                  1,900 SN 57 - Phố Vinh Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

37 2801156059 Công Ty TNHH Thương Mại Hồng Hải                10,000 Thôn Phúc Tiên - xã Hoằng Quỳ - Hoằng Hóa Vận tải đường bộ khác

38 2801148178 Công Ty TNHH Anh Dũng                  2,000 Thôn Phúc Tiên - xã Hoằng Quỳ - Hoằng Hóa
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng

39 2801162101 Công ty TNHH Phương Trang                  1,050 Thôn 4- xã Hoằng Minh - Hoằng Hóa Bán buôn chuyên doanh khác

40 2801162447 Công ty TNHH Đại Cường                     720 Thôn 2- xã Hoằng Vinh - Hoằng Hóa
Lâm nghiệp và các hoạt động dịch vụ có 

liên quan

41 2801166258 Công Ty TNHH Một Thành Viên An Sơn                  1,600 Thôn Cự Đà - xã Hoằng Minh - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

42 2801172477 Công Ty TNHH Sơn Hải                  4,860 Thôn Đình Long - xã Hoằng Phong - Hoằng Hóa
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và 

các sản phẩm liên quan

43 2801281726 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hoằng Lộc                  6,000 Thôn Tự Nhiên - xã Hoằng Trung - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

44 2801281691
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Hà 

Nội
                 1,500 Xã Hoằng Vinh - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

45 2801265153 Công Ty TNHH Dv & Tm Chiến Thắng                  9,000 Thôn 3 - xã Hoằng Vinh - Hoằng Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

46 2801328558 Công Ty TNHH Dũng Duẩn                  5,000 Thôn 8 - xã Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

47 2801347705 Công Ty TNHH Quang Kim Tiến                  1,000 Thôn 7 - xã Hoằng Qúy - Hoằng Hóa
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng

48 2801404897 Công Ty TNHH Hùng Lĩnh                  2,000 Thôn 6 - xã Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

49 2801409454
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu 

Hoàng Sơn
               20,000 Thôn 7 - xã Hoằng Phúc - Hoằng Hóa

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng

50 2801406277 Công ty TNHH Quang Long                  1,000 Thôn 1 -  xã Hoằng Đồng - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

51 2801410026
Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Kiên Cường Đạt 

Tài
                 1,500 Thôn 1 - xã Hoằng Hà - Hoằng Hóa

Sản xuất SP từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, 

tủ, bàn, ghế); SX sản phẩm từ rơm, rạ và 

vật liệu tết bện

52 2801417448 Công ty TNHH Phượng Tuấn                  1,000 Thôn Tiến Hưng - xã Hoằng Đức - Hoằng Hóa Vận tải đường bộ khác
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53 2801417656 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Quốc Thái                     499 Thôn Dư Khánh - xã Hoằng Đạo - Hoằng Hóa
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi 

và phần mềm

54 2801429669 Công ty TNHH Thanh Tú                  2,000 Thôn 1 - xã Hoằng Đồng - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

55 2801434588
Công Ty TNHH TM - SX Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ 

Mạnh Quân
                 1,300 Thôn Phú Trung - xã Hoằng Phú - Hoằng Hóa

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất 

sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 

tết bện

56 2801445318 Công Ty TNHH Nga - Sơn - Phát                  2,600 Thôn 6 - xã Hoằng Vinh - Hoằng Hóa
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng

57 2801470138 Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thành Huy                  2,500 SN 72, Phố Phúc Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

58 2801496030 Công Ty TNHH Lương Duyên                  3,500 Thôn 1 - xã Hoằng Phượng - Hoằng Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

59 2801448076 Công ty TNHH Nam Việt á                  1,000 Đường 1A - xã Hoằng Phú - Hoằng Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

60 2801439868 Công ty TNHH xây dựng - Vận tải Phúc Sơn                  1,000 Phố Phúc Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

61 2801445244 Công Ty TNHH Vận Tải - Thương Mại Cường Ngọc                  1,900 Thôn 2 - xã Hoằng Kim - Hoằng Hóa
Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải 

đường ống

62 2801516544 Công ty TNHH vận tải - xây dựng Hoàng Anh                  1,000 Thôn 1 -  xã Hoằng Giang - Hoằng Hóa Vận tải đường bộ khác

63 2801524986 Công ty TNHH Sơn Anh Quân                  4,700 Thôn 1 - xã Hoằng Thịnh - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

64 2801530429
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch 

Vụ Tân Hoàng Anh
                 1,900 Thôn 4 - xã Hoằng Minh - Hoằng Hóa

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

65 2801544044 Công ty TNHH điện tử & tin học D2T                     600 Đường 1A - xã Hoằng Kim - Hoằng Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

66 2801544291 Công Ty TNHH Xây Dựng Phương Long                  3,000 SN 72 phố Đạo Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

67 2801566496 Công Ty TNHH Vinh Thịnh                  1,500 Thôn 3 - xã Hoằng Thịnh - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

68 2801571520 Công Ty TNHH Oanh Giới                  3,900 Thôn Ga - xã Hoằng Trung - Hoằng Hóa
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng
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69 2801572732 Công Ty TNHH Duy Nam                     900 Thôn 6 - xã Hoằng Trạch - Hoằng Hóa Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

70 2801569930 Công Ty TNHH Dụng Cụ Thể Thao Hoàng Long                  2,000 SN 105 Phố Tân Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Sản xuất giày dép

71 2801577106 Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Linh                12,000 Thôn Đồng Lòng - xã Hoằng Tân - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

72 2801583822 Công Ty TNHH Hoa Ngân                10,000 Thôn Đại An - xã Hoằng Lương - Hoằng Hóa Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

73 2801605515 Công Ty TNHH Hoàng Tam                  1,000 Phố Trung Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

74 2801606981 Công Ty TNHH Lâm Sĩ                  4,800 Thôn 1 - xã Hoằng Đông - Hoằng Hóa
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim 

loại

75 2801609252 Công Ty TNHH Vận Tải Việt Đan                  1,900 Thôn Ga - xã Hoằng Trung - Hoằng Hóa Vận tải hành khách đường bộ khác

76 2801620760 Công Ty TNHH Thu Dương                  1,000 SN 42, phố Trung Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và 

các sản phẩm liên quan

77 2801680375
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Phương 

Thảo Anh
                 1,900 Thôn Luyện Phú - xã Hoằng Đạo - Hoằng Hóa

Xây dựng công trình đường sắt và 

đường bộ

78 2801686313 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đặng Sơn                  1,700 Thôn Kim Sơn - xã Hoằng Kim - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

79 2801687973 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng Phú Khánh                  1,900 Thôn Trù Ninh - xã Hoằng Đạt - Hoằng Hóa Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

80 2801687998 Công Ty TNHH Khuôn Mẫu Trường Duy                  2,500 Quốc lộ 1A - xã Hoằng Quỳ - Hoằng Hóa
Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ 

kim loại thông dụng

81 2801690302 Công Ty TNHH Vũ Thái Vinh                     500 Thôn Hà Thái - xã Hoằng Hà - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

82 2801696960 Công Ty TNHH Hoàn Hải Đăng                     500 Thôn Nga Phú I - xã Hoằng Xuân - Hoằng Hóa Buôn bán máy vi tính và thiết bị ngoại vi

83 2801670112 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Trường Phúc                  1,500 Thôn Nhị Hà - xã Hoằng Cát - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

84 2801679718 Công Ty TNHH Xây Dựng Tm & Dv Quang Ngọc                  1,300 Thôn Nhị Hà - xã Hoằng Cát - Hoằng Hóa
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng

85 2801717360 Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Huy                  3,000 Thôn Đình Bảng - xã Hoằng Lộc - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại
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86 2801738723 Công Ty TNHH Xây Dựng Trọng Khuê                     800 Thôn 4 - xã Hoằng Minh - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

87 2801745079 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đức Lâm                  1,990 Thôn Trung Hòa - xã Hoằng Trinh - Hoằng Hóa Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

88 2801809565 Công Ty TNHH Vận Tải Biển Đức Huy                     560 Thôn Xuân Vy - xã Hoằng Thanh - Hoằng Hóa Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

89 2801810803
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển 

Nam Minh
                 1,900 Thôn Đại Long - xã Hoằng Thanh - Hoằng Hóa

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

90 2801812737 Công Ty TNHH Thường Sơn                  1,950 Thôn Đình Bảng - xã Hoằng Lộc - Hoằng Hóa
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng

91 2801814565 Công Ty TNHH Long Tài Thịnh                  1,200 Thôn 3 - xã Hoằng Thịnh - Hoằng Hóa Hoạt động cấp tín dụng khác

92 2801819281 Công Ty TNHH Sơn Quyền                  7,000 Thôn Đức Giáo - xã Hoằng Hợp - Hoằng Hóa Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

93 2801837650 Công Ty TNHH Tm Và Sx Đại Bình Dương                  3,000 Thôn Đại An - xã Hoằng Lương - Hoằng Hóa

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất 

sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 

tết bện

94 2801840413 Công Ty TNHH Nghĩa Đồng                  1,700 Thôn 5 - xã Hoằng Thịnh - Hoằng Hóa Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

95 2801850066 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Tuyến                  4,900 Thôn Hồng Kỳ  - xã Hoằng Phụ - Hoằng Hóa
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ 

gỗ, tre, nứa) và động vật sống

96 2801850073 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhân Hiếu                  8,900 Thôn Phong Lan - xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ 

gỗ, tre, nứa) và động vật sống

97 2801854832 Công Ty TNHH Sx  Tm Kim Thành                  4,900 Thôn Đại An - xã Hoằng Lương - Hoằng Hóa
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ 

gỗ, tre, nứa) và động vật sống

98 2801866309 Công Ty TNHH Thương Mại Minh Quang Phát                  1,500 Thôn 6 - xã Hoằng Trường - Hoằng Hóa Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

99 2801898318 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Medipha                  3,000 Thôn Kim Tân 2 - xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 

máy khác

100 2801900077
Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Thuận Phú 

Hưng
                 1,950 Thị tứ Nghĩa Trang - xã Hoằng Trung - Hoằng Hóa

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất 

sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 

tết bện

101 2801900609 Công Ty TNHH Xây Dựng Phương Uyên                     500 Thôn 2 - xã Hoằng Vinh - Hoằng Hóa
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng
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102 2801944349
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Tuệ 

Minh
                 1,000 Thôn 1 Trung Hòa - xã Hoằng Tân - Hoằng Hóa Bán buôn thực phẩm

103 2801948946 Công Ty TNHH Thắng Ngọ                  1,900  Thôn Đình Sen - xã Hoằng Phong - Hoằng Hóa Chăn nuôi lợn

104 2801952935
Công Ty TNHH Thương Mại Và Viễn Thông Hồng 

Quang
                 1,900 Thôn 1 - xã Hoằng Trinh - Hoằng Hóa

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

105 2801954844 Công Ty TNHH Vàng Bạc Kiên Chung                  1,000 Thôn Đình Bảng - xã Hoằng Lộc - Hoằng Hóa Bán buôn kim loại và quặng kim loại

106 2801954932 Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Ba Đình                     600 Thôn 4 - xã Hoằng Hà - Hoằng Hóa Đại lý du lịch

107 2801955622 Công Ty TNHH Vàng Bạc Huy Hoàng                  5,000 SN 26, phố Vinh Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Bán buôn kim loại và quặng kim loại

108 2801957676
Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Và Môi Trường An 

Phú
                 1,000 SN 02, phố Vinh Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống 

máy vi tính

109 2801958905 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Du Lịch Hải Tiến              120,000 Thôn Đông Thành - xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa Đại lý du lịch

110 2801960774 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Khánh Cường                  1,300 SN 171, phố Phúc Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình đường sắt và 

đường bộ

111 2801962517 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Biển Minh Tuấn                     500 Thôn Hợp Tân  - xã Hoằng Phụ - Hoằng Hóa
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn 

dương

112 2801964088
Công Ty TNHH Dv-Tm Và Chế Biến Lâm Sản Dân 

Nhung
                 4,900 Thôn 2, Quốc lộ 1A - xã Hoằng Kim - Hoằng Hóa Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

113 2801968773 Công Ty TNHH Vệ Sinh Môi Trường Tiến Dung H.C                     700 Thôn Đức Thành - xã Hoằng Cát - Hoằng Hóa Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác

114 2802048899 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Âu Lạc                  2,000 Đội 7 - xã Hoằng Quý - Hoằng Hóa
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và 

các sản phẩm liên quan

115 2802051531 Công Ty TNHH Hoàng Anh Tiến                  1,500 Đội 3, thôn Nhị Hà - xã Hoằng Cát - Hoằng Hóa Sản xuất đồ gỗ xây dựng

116 2802129876 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đức Lương                  3,300 Thôn 4 - xã Hoằng Minh - Hoằng Hóa
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và 

các sản phẩm liên quan

117 2802129890 Công Ty TNHH Tm Đức Anh                  1,800 SN 54B Phố Đạo Sơn - thi trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa
Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở 

xuống)

118 2802147995 Công Ty TNHH Bình Dương Hc                  1,000 Thôn Nhị Hà - xã Hoằng Cát - Hoằng Hóa Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
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 Vốn đăng ký       

( Triệu đồng) 
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119 2802150518 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng 276 - Thanh Hóa                  2,500 Thôn 4 - xã Hoằng Vinh - Hoằng Hóa
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật 

có liên quan

120 2802156968 Công Ty TNHH Mạnh Cường Hà                  1,900 Thôn 1 - xã Hoằng Đồng - Hoằng Hóa Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

121 2802177414 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Anh Thế                  1,900 Phố Trung Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

122 2802179517 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Hoàng Quân                  2,000 Thôn 5 - xã Hoằng Thịnh - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

123 2802200430
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nam Trường 

Ngọc
                 5,670 Thôn 6 - xã Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục 

vụ lưu động

124 2802200871
Công Ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ 

Hùng Huệ
                 1,950 Thôn Phong Lan - xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa Sản xuất các cấu kiện kim loại

125 2802212838 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Năm Hà                  4,950 SN 56 phố Trung Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Bán mô tô, xe máy

126 2802236677 Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Ngọc Thực                  6,800 Thôn 7 - xã Hoằng Quý - Hoằng Hóa Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

127 2802270195 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Việt Hương                     950 Thôn 11 - xã Hoằng Châu - Hoằng Hóa

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, 

phần mềm, thiết bị viễn thông trong các 

cửa hàng chuyên doanh

128 2802270910 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Danh Nhân                  1,900 SN 08 phố Tân Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

129 2802272548
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Kim Ngân 

Phát
                 4,500 Thôn 2 - xã Hoằng Hà - Hoằng Hóa

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

130 2802274305 Công Ty TNHH Du Lịch Và Khách Sạn Hải Thanh                10,000 Thôn Đông Thành - xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

131 2802275186
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Du Lịch 

Hoàng Anh
                 4,500 

Lô 92, 94 khu du lịch Hải Tiến - Hoằng Thanh - Hoằng 

Hóa
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

132 2802276849 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Biển Phúc Bảo An                     900 Thôn Sao Vàng - xã Hoằng Phụ - Hoằng Hóa
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn 

dương

133 2802282169 Công Ty TNHH Du Lịch Hoàng An                  2,600 Thôn 1 - xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

134 2802291597 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Ý Nhi                     600 Thôn Ga - xã Hoằng Trung - Hoằng Hóa
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi 

và phần mềm
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135 2802293379 Công Ty TNHH Thái Tươi                  1,900 Thôn Đình Sen - xã Hoằng Phong - Hoằng Hóa Bán buôn tổng hợp

136 2802293523 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đông Thắng                  1,350 Thôn Ga - xã Hoằng Trung - Hoằng Hóa
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng

137 2802294005
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại An 

Phú
                 6,000 

Phòng 102, nhà B, khu Hải Tiến Resort, thôn Tiền 

Thôn - xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa
Xây dựng nhà các loại

138 2802295859 Công Ty TNHH Thương Mại Bản Đắc                  1,500 Thôn Đằng Trung - xã Hoằng Đạo - Hoằng Hóa Dịch vụ phục vụ đồ uống

139 2802297454
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Sản Xuất Cửa 

Dũng Hưng Phát
                 1,968 Thôn 6 - xã Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

140 2802297711 Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Mai Sơn                  1,900 Thị tứ Nghĩa Trang - Xã Hoàng Kim - Hoằng Hóa Vận tải hành khách đường bộ khác

141 2802299081 Công Ty TNHH Xe Máy Đại Việt                  1,000 SN 48, phố Trung Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh

142 2802299525 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tm Hào Quang                  1,000 Thôn 9 - xã  Hoằng Đông - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

143 2802300629 Công Ty TNHH Hoàng Hải Star                  1,000 Thôn 5 - xã Hoằng Minh - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

144 2802300668
Công Ty TNHH Chế Biến Và Nuôi Trồng Thủy Sản - 

Thực Phẩm Hào Tần
                 1,000 Thôn Xuân Phụ - xã Hoằng Phụ - Hoằng Hóa Bán buôn tổng hợp

145 2802301189
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Xây 

Dựng Dũng Tuấn
                 5,000 Thôn Nghĩa Phú - xã Hoằng Lưu - Hoằng Hóa

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật 

có liên quan

146 2802305553
Công Ty TNHH Dịch Vụ Giống Vật Tư Nông Nghiệp 

Tiến Thành
                    500 Phố Vinh Sơn - Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 

phân vào đâu

147 2802305987 Công Ty TNHH Thương Mại Trường Nhung                  1,900 Thôn 1 - xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

148 2802306162 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Bình Thanh Phát                36,000 Thôn 6 - xã Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

149 2802307078 Công Ty TNHH Tm - Xd Đại Hải Dương                  1,200 Thôn Phong Lan 1 - xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng

150 2802307783 Công Ty TNHH Xây Dựng Bách Nghệ                  1,500 Thôn 9 - xã Hoằng Thái - Hoằng Hóa
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật 

có liên quan

151 2802310176 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Trung Quý                  4,500 Thôn 7 - xã Hoằng Quý - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác
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152 2802312102 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Du Lịch Phú Thành                  1,950 Thôn 6 - xã Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

153 2802313473
Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Tin Học Thành 

An
                 1,000 Thôn Phong Lan - xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi 

và phần mềm

154 2802313635
Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Và Dịch Vụ 

Hoàng Gia
                 5,000 Khu du lịch Hải Tiến - Hoằng Tiến - Hoằng Hóa Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

155 2802363900 Công Ty TNHH Huy Hữu                  1,000 Thôn 1 - xã Hoằng Giang - Hoằng Hóa Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

156 2802368761 Công Ty TNHH 2 Thành Viên Thanh Bình Windows                  4,900 Thôn Mỹ Cầu - xã Hoằng Xuân - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

157 2802370168 Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Chiến Năm                  1,000 Thôn Bút Cương - xã Hoằng Phúc - Hoằng Hóa Vận tải hành khách đường bộ khác

158 2802370538 Công Ty TNHH In Và Quảng Cáo Bình Minh                  1,000 Số 98, phố Trung Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Quảng cáo

159 2802388126 Công Ty TNHH NYC                  1,800 Thị tứ Nghĩa Trang - Hoằng Kim - Hoằng Hóa

Vận tải hành khách đường bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe 

buýt)

160 2802389345
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Thương Mại 

Hoàng Phúc
                 1,700 SN 28 phố Đạo Sơn - Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

161 2802390887 Công Ty TNHH Tâm Anh Group                  4,900 SN 11 Phố Đạo Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

162 2802391619 Công Ty TNHH Xây Dựng Hưng Thành HH                  3,000 SN 95, Phố Phúc Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

163 2802390950 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Đoan Nga                  1,000 Thôn Dư Khánh - xã Hoằng Đạo - Hoằng Hóa
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng

164 2802393020 Công Ty TNHH SX - TM Mạnh Trường Thịnh                  1,900 Thôn Phú Trung - xã Hoằng Phú - Hoằng Hóa Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

165 2802394306 Công Ty TNHH Vận Tải Và Cơ Khí Long Anh                  3,000 Thôn 2 - xã Hoằng Phượng - Hoằng Hóa
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim 

loại

166 2802395719 Công Ty TNHH Dầu Nhớt Thanh Hóa                     250 hôn Xuân Phú - xã Hoằng Xuân - Hoằng Hóa
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và 

các sản phẩm liên quan

167 2802402733 Công Ty TNHH Xây Dựng 358                  1,800 Thôn Trung Hòa -  xã Hoằng Tân - Hoằng Hóa Xây dựng nhà các loại

168 2802402765
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng 

Tùng Thanh
                 1,800 Thôn 4 - xã Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác
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169 2802407354 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Phương Minh                  1,900 Phố Phúc Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

170 2800775377 Công Ty TNHH Nam Thịnh                  3,000  Thôn Thịnh Hòa - xã Hoằng Thịnh - Hoằng Hóa

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất 

sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 

tết bện

171 2800772457 Công ty TNHH Phương Nam                  2,380 Phố Vinh Sơn- Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

172 2801230369 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Môi Trường Tuấn Tâm                  1,200 Thôn Dư Khánh - xã Hoằng Đạo - Hoằng Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

173 2801675047 Công Ty TNHH Hạnh Tường                  1,000 Thôn Phượng Ngô 1 - xã Hoằng Lưu - Hoằng Hóa Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

174 2801864365
Công Ty TNHH Giống Vật Tư Nông Nghiệp Hoàng 

Thắng
                 3,000 Thôn 1 - xã Hoằng Đồng - Hoằng Hóa Chăn nuôi trâu, bò

175 2801968685 Công Ty TNHH Phan Trường Giang                     700 Thôn 1 - xã Hoằng Thành - Hoằng Hóa Vận tải hành khách đường bộ khác

176 2802152226 Công Ty TNHH Hoằng Lộc                  6,000 Xóm Chùa - xã Hoằng Lộc - Hoằng Hóa Bán buôn thực phẩm

177 2802192268 Công Ty TNHH Gia Phúc Nghĩa                     900 Thôn  Đức Giáo - xã Hoằng Hợp - Hoằng Hóa Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

178 2802301051
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Kỹ Thuật Hoa 

Đất
                 6,000 Thôn 6 - xã Hoằng Thành - Hoằng Hóa

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật 

có liên quan

179 2802312776 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Ánh Thịnh                     300 Thôn 3 - xã Hoằng Vinh - Hoằng Hóa
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo 

hiểm

180 2802366517 Công Ty TNHH Dương Cảnh An                  1,500 Thôn 11 - xã Hoằng Châu - Hoằng Hóa Bán buôn thực phẩm

181 2802375279
Công Ty TNHH Bán Đấu Giá Tài Sản Hoằng Hóa Thanh 

Hóa
                 1,600 SN 123, Phố Vinh Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Đại lý, môi giới, đấu giá

182 2802399632 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Cát Vân                  1,000 Thôn 11 - xã Hoằng Trường - Hoằng Hóa
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 

máy khác

183 2802407097 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đấu Giá Đức Lợi                     200 Thôn Phong Lan - xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, 

đấu giá quyền sử dụng đất

184 2802409009 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Dũng Mạnh                  5,000 Thôn Thành Xuân - xã Hoằng Trường - Hoằng Hóa

Vận tải hành khách đường bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe 

buýt)
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185 2802409249
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Hải 

Ban
                 1,800 Thôn 8 Cồn Kẻ - xã Hoằng Thịnh - Hoằng Hóa Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

186 2802410639 Công Ty TNHH Xd-Tm Quang Anh                  1,800 Thôn 2 - xã Hoằng Vinh - Hoằng Hóa
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

187 2802410815 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Giang Thái Sơn                  1,500 Thôn 3 Kim Sơn - xã Hoằng Kim - Hoằng Hóa Chăn nuôi gia cầm

188 2802411350
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại 

Hạnh Huân
                 1,800 Thôn 10 - xã Hoằng Yến - Hoằng Hóa

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng

189 2800985543 Công ty TNHH Minh Tiến Anh                  1,700 QL 1A - Thôn Quỳ Chữ - Hoằng Quỳ - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

C

01 2800177578 Doanh nghiệp tư nhân Tiến Quân                     750 Thôn Bái Đông - xã Hoằng Lộc - Hoằng Hóa

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất 

sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 

tết bện

02 2800786918 Doanh Nghiệp Tư Nhân Gió Biển                     300 Thôn Tân Xuân - xã Hoằng Phụ - Hoằng Hóa
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản 

phẩm từ thuỷ sản

03 2800802101 Doanh nghiệp tư nhân Xuân Thành                     650 Thôn 2  - xã Hoằng Thành - Hoằng Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

04 2800824190 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Nga                     700 Thôn Đại An - xã Hoằng Lương - Hoằng Hóa
Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa 

hàng chuyên doanh

05 2800866232 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Phương                     283 Thôn 1 - xã Hoằng Trường - Hoằng Hóa
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và 

các sản phẩm liên quan

06 2800985046 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Dung                     200 Thôn Xuân Phú - xã Hoằng Xuân - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

07 2801023179 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hương Cường                     670 SN 153, Phố Phúc Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

08 2801122282 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Minh                  1,500 Thôn Lương Quán - xã Hoằng Lương - Hoằng Hóa
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và 

các sản phẩm liên quan

09 2801159331 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sông Xanh                  1,650 Thôn Phượng Ngô 2 - xã Hoằng Lưu - Hoằng Hóa
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục 

vụ lưu động

10 2801302366 Doanh Nghiệp Tư Nhân An Hưng Thịnh                  1,230 Thôn Nhân Trạch - xã Hoằng Đạo - Hoằng Hóa
Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa 

hàng chuyên doanh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN



TT Mã số thuế Tên doanh nghiệp
 Vốn đăng ký       

( Triệu đồng) 
Địa chỉ Tên ngành nghề kinh doanh

11 2801529790 Doanh Nghiệp Tư Nhân Bắc Tào Xuyên                     950 Thôn 4 - xã Hoằng Minh - Hoằng Hóa Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

12 2801581180 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vinh Oanh                     950 Thôn Đồng Mẫu - xã Hoằng Lộc - Hoằng Hóa Đại lý, môi giới, đấu giá

13 2801608072 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Hữu                  1,600 Thôn Đông Khê - xã Hoằng Quỳ - Hoằng Hóa
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động 

cơ khác

14 2802076536 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Sơn Hà                  2,500 Thôn Nam Bình - xã Hoằng Cát - Hoằng Hóa Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

15 2802296450 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Và Xây Dựng Thái Vân                  1,000 Thôn 1 - xã Hoằng Trạch - Hoằng Hóa
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim 

loại

16 2802313000
Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Thương Mại Linh 

Trang
                 1,900 SN 175, phố Vinh Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

17 2802370496 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Khắc Thủy                  1,000 Thôn 9 - xã Hoằng Châu - Hoằng Hóa
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 

khác còn lại chưa được phân vào đâu

18 2802005687 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cầm Đồ Yến Dương                  1,000 Thôn 6 - xã Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa Hoạt động cấp tín dụng khác

19 2802162584 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Tân Khoa                     500 Thôn 7 - xã Hoằng Quý - Hoằng Hóa Bán buôn kim loại và quặng kim loại

20 2802407717 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thế Lâm                  1,500 Thôn Trung Hải - xã Hoằng Thanh - Hoằng Hóa
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và 

các sản phẩm liên quan

21 2801969329 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Đức Dũng                     700 Thôn 2 - xã Hoằng Kim - Hoằng Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh

22 2802298666 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hoàng Đạo                  1,000 Thôn Đình Bảng - xã Hoằng Lộc - Hoằng Hóa Bán buôn kim loại và quặng kim loại

D

01 2801521897 HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hoằng Xuân                     900 Thôn Nghĩa Hương - xã Hoằng Xuân - Hoằng Hóa
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

02 2801012811 HTX vận tải và xây dựng Thiên Vương                  1,100 Thôn Gia Hoà -  xã Hoằng Thắng - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

03 2801038390 HTX xây dựng Hoàng Phương                  5,000 Thôn Trinh Nga - xã Hoằng Trinh - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

04 2801073324 HTX vận tải Hoàng Sơn                  6,500 Thị tứ Nghĩa Trang - xã Hoằng Kim - Hoằng Hóa Vận tải đường bộ khác

HỢP TÁC XÃ
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05 2801383936 HTX  xây dựng Tùng Sơn                     100 Phố Tân Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

06 2801409359 HTX  dịch vụ  điện năng Hoằng Hải                     100 Văn phòng UBND xã Hoằng Hải - Hoằng Hóa
Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 

có động cơ khác)

07 2801423272 HTX thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Phương Anh                     300 Thôn 6 - xã Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất 

sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 

tết bện

08 2801432213 HTX dịch vụ điện năng Trinh Nga xã Hoằng Trinh                     600 Thôn Trinh Nga - xã Hoằng Trinh - Hoằng Hóa
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

09 2801434644
HTX dịch vụ điện năng phục vụ nông thôn xã Hoằng 

Đông - Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá
                      30 Thôn 7 - xã Hoằng Đông - Hoằng Hóa

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

10 2801432069
HTX dịch vụ điện năng Nghĩa Trang xã Hoằng Kim - 

Hoằng Hoá - Thanh Hoá
                    200 Thôn 4 - xã Hoằng Kim - Hoằng Hóa

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

11 2801438543
HTX dịch vụ điện năng phục vụ nông thôn xã Hoằng 

Đồng - Hoằng Hoá - Thanh Hoá
                    300 Thôn 3 - xã Hoằng Đồng - Hoằng Hóa

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

12 2801431509 HTX dịch vụ điện năng Hoằng Lộc                     228 Thôn Đình Nam - xã Hoằng Lộc - Hoằng Hóa
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

13 2801431731
HTX dịch vụ điện phục vụ nông thôn xã Hoằng Trường 

huyện Hoằng Hoá tỉnh Thanh Hoá
                    370 Thôn Giang Sơn - xã Hoằng Trường - Hoằng Hóa

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

14 2801429725 HTX dịch vụ điện nông thôn xã Hoằng Phụ                     500 Thôn Hồng Kỳ - xã Hoằng Phụ - Hoằng Hóa
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

15 2801444804 HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng xã Hoằng Quý                     165 Thôn 3 - xã Hoằng Quý - Hoằng Hóa
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

16 2801435976
HTX dịch vụ điện năng phục vụ nông thôn xã Hoằng 

Phong huyện Hoằng Hoá tỉnh Thanh Hoá
                    700 Thôn Phong Mỹ - xã Hoằng Phong - Hoằng Hóa

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

17 2801518118 HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng xã Hoằng Hợp                     450 Thôn Minh Quang - Hoằng Hợp - Hoằng Hóa
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

18 2801536822
HTX dịch vụ nông nghiệp và điện nông thôn xã Hoằng 

Đức - Hoằng Hoá
                    550 Thôn 5  - xã Hoằng Đức - Hoằng Hóa

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

19 2801559594
HTX dịch vụ điện năng phục vụ nông thôn xã Hoằng 

Minh
                    500 UBND xã Hoằng Minh - Hoằng Hóa

Hoạt động của các tổ chức khác chưa 

được phân vào đâu

20 2801586100 HTX tiểu thủ công nghiệp Hồng Sơn                     250 Thôn Kim Sơn - xã Hoằng Kim - Hoằng Hóa
Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức 

khác

21 2802188649 HTX dịch vụ nông nghiệp Trinh Nga                     200 Thôn Trinh Nga - xã Hoằng Trinh - Hoằng Hóa
Hoạt động của các tổ chức khác chưa 

được phân vào đâu

22 2801590971 HTX dịch vụ điện năng Hoằng Phú                       50 Thôn Trung Tây - xã Hoằng Phú - Hoằng Hóa
Hoạt động của các tổ chức khác chưa 

được phân vào đâu
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23 2801594750 HTX dịch vụ điện năng xã Hoằng Phượng                     200 xã Hoằng Phượng - Hoằng Hóa
Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức 

khác

24 2801683094
HTX dịch vụ điện năng nông thôn và DV nông nghiệp xã 

Hoằng Giang
                 1,567 Thôn 3 - xã Hoằng Giang - Hoằng Hóa

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

25 2801672670
HTX  dịch vụ nông nghiệp và điện nông thôn xã Hoằng 

Trạch
                 2,379 xã Hoằng Trạch - Hoằng Hóa

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

26 2801853677 HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hoằng Châu                     650 xã Hoằng Châu - Hoằng Hóa
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

27 2802225636 HTX dịch vụ nông nghiệp và môi trường Hoằng Hóa                  2,000 Thị trấn Bút Sơn - huyện Hoằng Hóa 
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ 

rác thải; tái chế phế liệu

28 2801371225 HTX TTCN SX kinh doanh tổng hợp Trường Sơn                     600 Thôn Đức Giáo - xã Hoằng Hợp - Hoằng Hóa Vận tải đường bộ khác

29 2801434651
HTX dịch vụ điện năng xã Hoằng Thanh - Hoằng Hoá - 

Thanh Hoá
                    200 xã Hoằng Thanh - Hoằng Hóa

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

30 2801538280 HTX nuôi trồng thuỷ sản Thuỷ Hải                  1,000 Thôn Hợp Tân - xã Hoằng Phụ - Hoằng Hóa
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ 

gỗ, tre, nứa) và động vật sống

31 2802399022 HTX nông nghiệp và dịch vụ xã Hoằng Hải                     100 xã Hoằng Hải - Hoằng Hóa
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

32 2802408213 HTX sản xuất kinh doanh DV TM Duy Lợi                  7,324 xã Hoằng Phụ - Hoằng Hóa
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu

33 2801247073 HTX thủ công nghiệp mỹ nghệ XK Trung Kiên                     300 Thôn Trung Hậu - xã Hoằng Trung - Hoằng Hóa

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất 

sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 

tết bện

E

01 2800257720 Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Bút Sơn                     100 Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Hoạt động cấp tín dụng khác

02 2800258185 Quỹ tín dụng nhân dân xã Hoằng Trinh                     100 Thôn Trinh Nga - xã Hoằng Trinh - Hoằng Hóa Hoạt động cấp tín dụng khác

03 2800802119 Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đạo                       50 xã Hoằng Đạo - Hoằng Hóa Hoạt động trung gian tiền tệ khác

04 2801607745 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Hoằng Tiến                  3,000 Tiền Thôn - Hoằng Tiến - Hoằng Hóa Hoạt động cấp tín dụng khác

05 2801747319 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Hoằng Đạt                  2,500 xã Hoằng Đạt - Hoằng Hóa Hoạt động cấp tín dụng khác

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
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06 2801895684 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Hoằng Trường                     750 xã Hoằng Trường - Hoằng Hóa Hoạt động trung gian tiền tệ khác

F

01 0106509735-001
Chi Nhánh Thanh Hóa - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và 

Xây Dựng 3a 
Phố Hưng Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Khai thác, xử lý và cung cấp nước

02 0107028431-002
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Sơn Việt Nhật 

Tại Thanh Hóa
Quốc Lộ 1A - xã Hoằng Kim - Hoằng Hóa

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, 

quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

03 2800117603-005
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ 

Hoằng Hóa
SN 25, Thị tứ Nghĩa Trang-Hoằng Trung-Hoằng Hóa

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và 

các sản phẩm liên quan

04 0105203857-001
Chi Nhánh Công ty CP Quản Lý Và Khai Thác Du Lịch 

126

Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Linh Trường, thôn 6 - 

Hoằng Trường - Hoằng Hóa

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục 

vụ lưu động

05 0100900124-002
Chi Nhánh Thanh Hóa - Công Ty Cổ Phần Phương 

Trang Việt Nam
Thôn Thanh Xuân - xã Hoằng Hải - Hoằng Hóa Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

06 2801839496-001
Chi Nhánh Số 1 - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và 

Xây Dựng Chấn Hưng
Số 43, phố Tây Hưng - Phường An Hoạch Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

07 3600252847-010
Chi Nhánh Bắc Thanh Hóa - Công Ty Cổ Phần Ôtô 

Trường Hải
Quốc lộ 1A - xã Hoằng Quỳ - Hoằng Hóa Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

08 0310842775-001
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Sản 

Xuất Hòa Vũ - Chi Nhánh Thanh Hóa
Quốc lộ 1A - xã Hoằng Quỳ

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 

máy khác

09 0102576106-001
Chi nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nhật 

Minh 

Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Eureka Linh Trường, thôn 

6 - xã Hoằng Trường - Hoằng Hóa

Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và 

lông thú

10 0106626397-001
Chi Nhánh Sao Biển - Công Ty TNHH Lân Thủy Tại 

Thanh Hóa
Thôn Tiền Thôn - xã Hoằng Tiến - Hoằng Hóa Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

11 0101014129-002
Chi Nhánh Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại 

Euro Tại Thanh Hoá
Khu du lịch Hải Tiến - Hoằng Tiến - Hoằng Hóa

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa 

được phân vào đâu

12 3600252847-010
Chi Nhánh Bắc Thanh Hóa - Công Ty Cổ Phần Ôtô 

Trường Hải
Quốc lộ 1A - xã Hoằng Quỳ - Hoằng Hóa Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

13 0800142155-001
Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại 

Đại Cường
xã Hoằng Phú - Hoằng Hóa Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

14 2800575995-002 Chi nhánh công ty Lâm Phát Thành Phố Thanh Hoá SN 262- Đội Cung- Trường Thi - TP Thanh Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

15 2801063069-001 Chi nhánh số 1 - Công ty TNHH ASIAN Việt Nam 58 Quang Trung - Ngọc Trạo - TP Thanh Hóa Khai thác, xử lý và cung cấp nước

CHI NHÁNH, VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN
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16 2800803218-001 Chi nhánh kinh doanh thiết bị điện cao hạ thế SN 11 Triệu Quốc Đạt - Điện Biên - TP Thanh Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

17 2800748052-002
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tuấn Đạt - Trung Tâm 

Thương Mại Sakê
Thôn Tân Cổ-Quảng Tân-Quảng Xương-Thanh Hóa

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục 

vụ lưu động

18 2800781236-001 Chi Nhánh Cơ Sở 2 Công Ty TNHH Quốc Đại
Trung tâm dạy nghề - Khu đô thị Cửa Đạt - xã Xuân 

Cẩm - Thường Xuân - Thanh Hóa

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác

19 2800117603-002 Cửa hàng thương mại số 1 Phố Vinh Sơn - Thị trấn Bút sơn- Hoằng Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

20 2800117603-001 Cửa hàng thương mại số 2 xã Hoằng Trung - Hoằng Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

21 2800117603-003 Cửa hàng thương mại số 3 Thôn 6 - xã Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

22 2800672854-001 Cửa hàng kinh doanh Số 01 Cty Thành Hưng SN 47 Phan Chu Trinh - Điện Biên - TP Thanh Hóa
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

23 2801439762-002
Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhân 

Lực Phương Thanh
SN 513 Bà Triệu - Đông Thọ - TP Thanh Hóa Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

G

01 2801576649 Văn phòng công chứng Hoằng Hoá SN 67 Phố Đạo Sơn - thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa Hoạt động công chứng và chứng thực

02 2801957683 Văn Phòng công chứng Quang Minh Thôn 6 - xã Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa Hoạt động công chứng và chứng thực

03 2802151286 Văn phòng công chứng Đại Lộc Thôn Đình Bảng - xã Hoằng Lộc - Hoằng Hóa Hoạt động công chứng và chứng thực

VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG


